
          UBND TỈNH AN GIANG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

STT MSSV HỌ TÊN LỚP GHI CHÚ

1 CBT152274 Trịnh Minh Tân CD40BT

2 CCN152326 Huỳnh Thị Liên CD40CN

3 CCN152325 Nguyễn Ngân Kim CD40CN

4 CCN152328 Đặng Hữu Lợi CD40CN

5 CSD152432 Võ Văn Sửu CD40SD

6 CSM153821 Ngô Thanh Phúc CD40SM

7 CVN153830 Mai Tiến Dũng CD40VN

8 CVN153833 Trần Thị Thùy Dương CD40VN

9 CVN153846 Nguyễn Thị Mỹ Loan CD40VN

10 CCN163123 Phan Quan Trường CD41CN

11 CTT163286 Nguyễn Thành Giang CD41TT

12 DNH112466 Huỳnh Việt Thu DH12NH

13 DBT143169 Nguyễn Vũ Linh DH15BT1

14 DBT143119 Nguyễn Quốc Cường DH15BT1

15 DBT143108 Trần Thái Bảo DH15BT2

16 DBT143234 Nguyễn Hữu Thanh DH15BT2

17 DBT143230 Lê Phê Tân DH15BT2

18 DKT141556 Trương Quốc Bình DH15KT2
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19 DNH141741 Phạm Thị Bích Trâm DH15NH

20 DNH142053 Phan Lê Hải Đăng DH15NH

21 DPN143388 Châu Ngọc Quí DH15PN2

22 DQM146639 Lê Hồ Việt Như DH15QM

23 DSH143507 Phạm Thị Hồng Nhung DH15SH1

24 DSH145155 Nguyễn Đăng Khoa DH15SH2

25 DSH145147 Bùi Thị Thúy Hạnh DH15SH2

26 DSH145225 Nguyễn Thảo Trang DH15SH2

27 DTA121706 Nguyễn Phương Thanh DH15TA

28 DTP133225 Lê Văn Đức DH15TP

29 DTP134546 Trần Quốc Quân DH15TP

30 DTP143599 Võ Thị Hồng Hạnh DH15TP

31 DTP143604 Hà Thị Mỹ Hiền DH15TP

32 DTP143639 Hà Duy Long DH15TP

33 DTS145327 Lê Văn Hậu DH15TS

34 DTS143788 Nguyễn Phước Sang DH15TS

35 DTS143811 Nguyễn Tuấn Vũ DH15TS

36 DTS145336 Nguyễn Thị Ngần DH15TS

37 DTS143802 Trương Thị Cẩm Thúy DH15TS

38 DTS143790 Đỗ Tiến Sĩ DH15TS

39 DTS143784 Hồ Hoàng Phúc DH15TS

40 DTS143808 Huỳnh Thị Cẩm Vân DH15TS



41 DTH146767 Ngô Thị Mỹ Ngọc DH15TH1

42 DVN146250 Trịnh Hoàng Nam DH15VN

43 DVN146269 Nguyễn Thị Thu Trang DH15VN

44 DVN146262 Phạm Thị Hồng Thi DH15VN

45 DVN146230 Phan Hồng Chiến DH15VN

46 DBT153546 Trương Hữu Thịnh DH16BT1

47 DCN152888 Trần Thành Nhân DH16CN

48 DCN152931 Phan Thị Hồng Tươi DH16CN

49 DMT154063 Nguyễn Thị Thúy An DH16MT

50 DNH151772 Trần Tú Trinh DH16NH

51 DPM154116 Đoàn Văn Bền DH16PM

52 DQM154275 Nguyễn Văn Hoài Nam DH16QM

53 DQM154270 Trần Văn Mến DH16QM

54 DQT152022 Dương Huỳnh Phúc Duy DH16QT

55 DQT152021 Huỳnh Sơn Bình DH16QT

56 DTP153258 Nguyễn Thị Mỹ Xuân DH16TP

57 DTT153371 Bùi Thị Thu Loan DH16TT

58 DTH154423 Châu Văn Thành DH16TH

59 DVN153917 Kỳ Ngọc Thảo DH16VN

60 DVN153923 Bùi Thị Thanh Thúy DH16VN

61 DVN153908 Nguyễn Thúy Oanh DH16VN

62 DBT163333 Trần Minh Hiếu DH17BT



63 DBT163326 Phạm Văn Chí Công DH17BT

64 DCN163532 Lư Hữu Thành Quang Vinh DH17CN

65 DPM166150 Nguyễn Thị Hoàng Lan DH17PM

66 DQM166206 Trần Sĩ Đại DH17QM

67 DQM166238 Lê Phạm Thanh Phong DH17QM

68 DSH163633 Lê Văn Nhơn DH17SH

69 DSH163650 Nguyễn Anh Thư DH17SH

70 DTP163666 Trần Nam Anh DH17TP

71 DTP163727 Huỳnh Thị Kiều Ni DH17TP

72 DTH166348 Hàng Phước Thành DH17TH

73 DTH166299 Nguyễn Văn Hiếu DH17TH

74 DTH166307 Ngô Chí Linh DH17TH

75 DTH166364 Lê Minh Trung DH17TH

76 DVN167643 Trương Thị Kiều Tiên DH17VN

Tổng cộng danh sách có 76 sinh viên xin gia hạn học phí học kỳ I năm học 2017-2018. Thời gian 

 gia hạn đến hết ngày 22/01/2018

                    (Đã ký)

              Nguyễn Thanh Hải

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG










